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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/9/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT: Theo các bản tin của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia 
1. Tin lũ trên sông Bưởi, sông Thao:
Lũ trên sông Thao đang lên, trên sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống. Lúc 01 giờ ngày 04/9, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân 9,82m (dưới BĐ1 0,12m), trên sông Thao tại Yên Bái 30,89m (dưới BĐ2 0,11m).

Dự báo: Lũ trên sông Thao tiếp tục lên, trên sông Bưởi tiếp tục xuống. Ngày  04/9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức 31,0 m (ở mức BĐ2). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 1.
2. Nhận định lũ lớn trên sông Cửu Long: 
Mực nước sông Cửu Long đang biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 03/9/2018 tại Tân Châu là 3,98m (<BĐ2: 0,02), tại Châu Đốc 3,53m (>BĐ2: 0,03m); mực nước lúc 7h00 ngày 04/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,92m, dưới BĐ2 là 0,08m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 3,48m, dưới BĐ2 0,02m.

Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó lên lại. Đến ngày 07/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,2m (trên BĐ2 0,2m); tại Châu Đốc lên mức 3,7m (trên BĐ2 0,2m). Cảnh báo: Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường. Đến ngày 15/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức BĐ3 (Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4,0m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3.
3. Tình hình mưa:
Mưa ngày 03/9 (từ 19h00 ngày 02/9 đến 19h00 ngày 03/9): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có mưa lớn hơn như: Tam Đường (Lai Châu): 122mm; Kim Bôi (Hòa Bình) 104mm; Lào Cai (Lào Cai) 111mm; Bắc Quang (Hà Giang) 108mm; Hàm Yên (Tuyên Quang)116mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 123mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 115mm.

Mưa đêm 03/9 (từ 19h00 ngày 03/9 đến 07h00 ngày 04/9): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Vĩnh Yên (Lào Cai): 35mm; Cô Tô (Quảng Ninh): 40mm; Mường Lát (Thanh Hóa): 46mm; Phú Quốc (Kiên Giang): 45mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT có công điện số 46/CĐ-TW hồi 8h00 ngày 03/9/2018 lệnh Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy hồ Sơn La và 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 13h00 ngày 03/9/2018.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lưu lượng về hồ Sơn La, Hòa Bình và ngập lụt tại các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa và Nghệ An đã có báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ quét, sạt lở đất.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:
- Các hồ cắt lũ hệ thống sông Hồng: 

+ Theo số liệu quan trắc lúc 7h00 ngày 04/9 đối với hồ Sơn La và Hòa Bình: Hồ Sơn La: HTL= + 214,3m, lưu lượng về hồ Qvào= 5.240 m3/s, Qra= 3.572 m3/s; Hồ Hòa Bình, HTL= + 115,48m, lưu lượng về hồ Qvào = 3.425 m3/s, Qra = 3.990 m3/s. Hiện tại, hồ Sơn La và Hòa Bình đang mở 01 của xả đáy; tổ trực hồ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tham mưu vận hành phù hợp.

+ Các hồ khác: Các hồ Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng đang vận hành xả lũ theo quy trình, các hồ khác đang vận hành bình thường trong quá trình tích nước trong thời kỳ lũ muộn.

- Trong 189 hồ cập nhật thông tin vận hành, hiện có 75 hồ xả điều tiết qua tràn, trong đó: Bắc Bộ: 46/75 hồ, Bắc Trung Bộ: 06/16 hồ, Tây Nguyên: 20/69 hồ, Đông Nam Bộ: 03/05 hồ.
2. Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo cáo ngày 03/9 của Tổng cục Thủy lợi: Khu vực Bắc Bộ có 119/289 hồ chứa lớn và 1.140/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Ngày 30/8/2018 Hồ Ban, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (dung tích 1,2 tr.m3) đang thi công sửa chữa cống lấy nước do mưa lớn nước đã tràn qua gây xói mái đập (phần đất đắp chưa đủ cao trình) gây nguy cơ gây mất an toàn công trình. Hiện các cơ quan chức năng đã xử lý tạm thời, hạ thấp mực nước hồ tránh vỡ đập và tiếp tục theo dõi.

Các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. 
IV. TÌNH HÌNH SỰ CỐ ĐÊ ĐIỀU 

Theo báo cáo nhanh ngày 03/9 của Vụ Quản lý đê điều, tình hình đê điều tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tính đến 17h ngày 03/9/2018 ngoài 2 sự cố đê điều tại K58+050 đến K58+150 đê Hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh và K16+571-K16+611 đê hữu sông Bưởi, tỉnh Thanh Hóa, chưa có thông tin phát sinh sự cố mới.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Về tình hình thiệt hại:

Theo Báo cáo nhanh các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, thiệt hại do mưa lũ tính đến ngày 03/9/2018 như sau:

- Người chết: 14 người, tăng 01 người tại Lai Châu (Lai Châu: 01, Sơn La: 01, Yên Bái: 01, Lạng Sơn: 01, Hòa Bình: 01, Thanh Hóa: 09).
- Người mất tích: 04 người, tăng 01 người tại Lai Châu (Lai Châu: 01, Thanh Hóa: 03).

- Về nhà ở: 

+ 375 nhà bị sập đổ, thiệt hại trên 70% (Điện Biên: 14, Sơn La: 44, Yên Bái: 2, Lào Cai: 1, Cao Bằng: 2, Lạng Sơn: 3, Thái Nguyên: 1, Phú Thọ: 3, Thanh Hóa: 277, Nghệ An: 27, Tuyên Quang: 01);

+ 828 nhà phải di dời khẩn cấp (Sơn La: 616; Hòa Bình: 18; Yên Bái: 82; Lào Cai: 2; Phú Thọ: 9; Nghệ An: 101).

- Về Nông nghiệp: 5.735 ha lúa, hoa màu, thiệt hại (Điện Biên: 82ha; Sơn La: 869ha; Hòa Bình: 34ha; Lào Cai: 112ha; Yên Bái: 594ha; Bắc Cạn: 44ha; Thái Nguyên: 8ha; Phú Thọ: 90ha; Thanh Hóa: 3.724ha; Nghệ An: 26ha, Tuyên Quang: 110ha, Lai Châu: 43ha).

- Về chăn nuôi: 661 con gia súc, 59.563 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Về thủy sản: 1.046 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
- Về thủy lợi: 620m kè và 7.924m kênh mương bị hư hỏng, thiệt hại.

- Về giao thông: sạt lở 141.780 m3 đất đá; sập cầu Tân Hà 2 trên tuyến tỉnh lộ ĐT 766 thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2. Công tác khắc phục hậu quả:

- Hiện tại các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông;
- Các tuyến Quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An về cơ bản đã được thông xe; riêng tỉnh Thanh Hóa hiện còn 95 vị trí bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc trên các tuyến QL15C, QL15, QL16, QL 217B; các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được, nhất là tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

- Các tỉnh đã cử các đoàn xuống các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo các ban ngành tổ chức di dời tài sản, giúp đỡ người dân khắc phục sự cố ổn định cuộc sống cho người dân.

VI. TÁC ĐỘNG CỦA LŨ ĐBSCL ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Theo Báo cáo của Cục trồng trọt, tình hình sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của lũ tới sản xuất lúa Hè Thu, Thu Đông ở đồng bằng sông Cửu Long tính đến ngày 03/9/2048 như sau:
1. Về tình hình sản xuất lúa Hè Thu 2018: 

Diện tích gieo trồng các tỉnh ĐBSCL là 1.601.188 ha; đã thu hoạch đến 03/9 là 1.055.273 ha, đạt 65,9%. Diện tích chưa thu hoạch là 545.915 ha hầu hết đều nằm trong vùng an toàn, ngoại trừ 137.400 ha thuộc vùng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng lũ thuộc 04 tỉnh: Long An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.
2. Về tình hình sản xuất lúa Thu Đông 2018: 

Diện tích gieo trồng ở các tỉnh ĐBSCL đến 03/9 là 478.915 ha, đạt 64,29% kế hoạch. Trong đó, diện tích có thể bị ảnh hưởng của lũ là 43.028 ha thuộc 04 tỉnh: Long An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.

(Chi tiết diện tích bị ảnh hưởng tại các tỉnh như tại Phụ lục kèm theo).
3. Về diện tích cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của lũ: đến ngày 03/9/2018 đã có khoảng 1.000ha lúa nằm ngoài vùng đê bao, bờ bao bảo vệ bị thiệt hại vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 (các diện tích này đều gieo cấy ngoài kế hoạch).

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018; của Ban Chỉ đạo TWPCTT tại Công điện số 45/TWPCTT ngày 27/8/2018 về ứng phó với lũ lớn ở ĐBSCL;

- Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh, trẻ em khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và bảo đảm an toàn cho diện tích lúa thu đông;
- Các tỉnh An Giang và Kiên Giang thực hiện các biện pháp ứng phó với việc vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La theo nội dung công văn số 438/TWPCTT-VP của Văn  phòng thường trực BCĐ TWPCTT;
- Viện KHTLVN, KHTLMN, QHTLMN phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Nam cung cấp các thông tin dữ liệu, xây dựng các bản đồ ứng phó với lũ; bố trí cán bộ giao ban hàng ngày tại Văn phòng Chi cục PCTT miền Nam.
2. Đối với các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018 về việc phòng tránh và khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn chống lũ của hệ thống đê điều; 
- Tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục, thông tuyến các tuyến đường bị ách tắc, chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; 
- Riêng tỉnh Thanh Hóa: Tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện sự cố, xử lý giờ đầu, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều; 
- Các địa phương khu vực hạ du hồ Hòa Bình triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, đê điều, công trình thủy lợi và các hoạt động trên sông khi hồ xả lũ.
3. Công tác vận hành hồ chứa:

- Đối với các hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo, tiến hành tính toán tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành liên hồ chứa theo quy trình; hàng ngày có báo cáo về Văn phòng thường trực (qua trực ban) và các ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các chủ hồ, các đơn vị, các cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo điều hành;
- Đối với các hồ chứa khu vực miền Trung: Tổ chức tính toán, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng đến các hồ chứa để sẵn sàng tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn hạ du./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- VPTT BCH các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA 
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 03/9/2018
của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)
1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 31/8 đến 19h00 ngày 03/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu): 258mm; Sìn Hồ (Lai Châu): 192mm; Tam Đường (Lai Châu) 248mm; Vĩnh Yên (Lào Cai) 158mm; Bắc Hà (Lào Cai) 151mm; Bắc Quang (Hà Giang) 244mm; Hàm Yên (Tuyên Quang) 203mm; Cửa Ông (Quảng Ninh): 152mm; Bãi Cháy (Quảng Ninh): 187mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	03/9
	475,05
	374,9
	1.262

	1.259


	
	7h
	04/9
	475,03
	372
	485
	490

	Huội Quảng
	7h
	03/9
	369,97

	212,85

	1.625

	1.670


	
	7h
	04/9
	370,00
	214,13
	543
	543

	Lai Châu
	7h
	03/9
	294,82

	213,42

	3.589
	3.897

	
	7h
	04/9
	294,85
	214,59
	2.896
	2.383

	Sơn La
	7h
	03/9
	212,78
	115,18
	9.520
	353

	
	7h
	04/9
	214,30
	118,82
	5.240
	3.572

	Hòa Bình
	7h
	03/9
	114,99
	13,20
	1.093
	2.213

	
	7h
	04/9
	115,48
	14,96
	3.425
	3.990

	Tuyên Quang
	7h
	03/9
	111,17
	48,04
	1.898
	0

	
	7h
	04/9
	113,06
	47,59
	1.424
	0

	Thác Bà
	7h
	03/9
	56,17
	20,92
	2178
	0

	
	7h
	04/9
	56,72
	20,93
	1.869
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác:
a) Khu vực Bắc Bộ (75 hồ): 

- Có 05 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Lai Châu: 1984/3354; Sơn La: 1806/7969; Hoà Bình: 1752/7939; Bản Chát: 572/727; Huội Quảng: 538/805.


- Có 41 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 289/345; Thuận Hoà: 323/390; Nậm Chiến: 41/81; Nậm Chiến 2: 50/95; Mường Hum: 340/372; Nậm Phàng: 136/156; Bắc Hà: 715/903; Nậm Củn: 123/167; Nho Quế 1: 299/421; Nho Quế 2: 370/410; Nho Quế 3: 400/477; Sông Bạc: 212/238; Tà Thàng: 276/321; Ngòi Phát: 120/150; Ngòi Hút 2: 45/57; Nậm Na 2: 480/840; Nậm Na 3: 560/1040; Nậm Mức: 201/305; Pá Chiến: 48/100; Pá Chiến: 48/100; Trung Thu: 367/513; Nậm Mu 2: 12/50; Nậm Khoá 3; 16/23; Sông Chảy 5: 230/230; Sông Miện 5: 376/436; Sông Miện 5a: 390/455; Sông Miện: 245/291; Sông Lô 2: 686/986; Sông Lô 4: 1105/1105; Cốc Đàm: 60/73; Cốc San: 23/30; Nậm Xây Luông: 29/48; Nậm Núa: 460/460; Hồ Bốn: 40/60; Mường Kim: 30/80; Khao Mang: 25/50; Tà Niết: 10/11; Khao Mang: 39/55; Tà Cọ: 16/31; Suối Chăn 2: 20/60; Thác Xăng: 230/320

b) Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):


- Có 05 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 526/700; Bản Vẽ: 964/1266; Khe Bố: 1100/1587; Chi Khê: 1570/1409; Bá Thước 2: 2071/2113.

- Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Nậm Pông: 21/32
c) Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):


- Có 07 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Pleikrông: 219/427; Ialy: 138/613; Sê San 3: 170/664; Sê San 4: 446/1121; Đồng Nai 5: 75/386; Đak R’tih b1: 68/117; Đak R’tih b2: 83/152.


- Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s); Đa M’Bri: 22/44; Đăk Nông 2: 45/63; Đăk Sin 1: 11/31; Đăk Ru: 11/45; Ia Grai 2: 160/180; Ia Grai 3: 120/190; Đasiat: 21/27; Bảo Lộc: 41/82; Đăk Psi 4: 10/44; Đăk N’teng: 18/29; Chư Prông: 43/52; Ia H'Rung: 42/51; Đăk Rung 1: 45/60
d) Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

đ) Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 600/1030; Cần Đơn: 389/604; Srok Phu Miêng: 263/568.


3. Ảnh hưởng ngập, lụt tại ĐBSCL đến diện tích lúa.

Theo Báo cáo của Cục trồng trọt, tình hình sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của lũ tới sản xuất lúa Hè Thu, Thu Đông ở đồng bằng sông Cửu Long tính đến ngày 03/9/2048 như sau:

3.1. Tình hình sản xuất lúa Hè Thu 2018: 

Diện tích gieo trồng các tỉnh ĐBSCL là 1.601.188 ha; đã thu hoạch đến 03/9 là 1.055.273 ha, đạt 65,9%. Diện tích chưa thu hoạch là 545.915 ha hầu hết đều nằm trong vùng an toàn, ngoại trừ 137.400 ha thuộc vùng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng lũ thuộc 04 tỉnh: 

- Tỉnh Long An: 6.379/65.545ha, đang ở giai đoạn trỗ và chín (huyện Tân Hưng: 84ha, thu hoạch trước 03/9; huyện Mộc Hóa: 4.300ha; thị xã Kiến Tường: 1.995ha, thu hoạch trước 07/9);

- Tỉnh An Giang: 4.816/34.646ha đang ở giai đoạn trỗ và chín (Tp. Châu Đốc: 1.129ha; huyện An Phú: 360ha; huyện Tri Tôn: 3.327ha, thu hoạch trước 31/8);
- Tỉnh Đồng Tháp: 6.957/9.447ha đang ở giai đoạn chín (huyện Tân Hồng: 2.620ha; huyện Thanh Bình: 4.337 ha, thu hoạch trước 07/9);
- Tỉnh Kiên Giang: 119.284/169.523ha đang ở giai đoạn trỗ, chín (huyện Hòn Đất: 70.513ha; huyện Kiên Lương: 21.500ha; huyện Giang Thành: 27.235ha thu hoạch trong tháng 9).

3.2. Tình hình sản xuất lúa Thu Đông 2018: 

Diện tích gieo trồng ở các tỉnh ĐBSCL đến 03/9 là 478.915 ha, đạt 64,29% kế hoạch. Trong đó diện tích có thể bị ảnh hưởng của lũ là 43.028ha thuộc 04 tỉnh: Long An: 4.410ha (thị xã Kiến Tường: 865ha, huyện Mộc Hóa: 360ha, huyện Tân Hưng: 2.885ha); An Giang: 14.636ha (huyện Châu Đốc: 120ha; huyện An Phú: 1.168ha; huyện Tịnh Biên: 260ha; huyện Tri Tôn: 13.088ha); Đồng Tháp: 7.386ha (huyện Tân Hồng: 4.966ha; huyện Hồng Ngự: 2.950ha; huyện Thanh Bình: 125ha); Kiên Giang: 16.596ha (huyện Hòn Đất: 3.236ha; huyện Giang Thành: 13.360ha).

3.3 Diện tích cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của lũ: đến ngày 31/8/2018 đã có khoảng 1.000ha lúa nằm ngoài vùng đê bao, bờ bao bảo vệ bị thiệt hại vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 (các diện tích này đều gieo cấy ngoài kế hoạch).
Trưởng ca trực:           	Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:                    	Phùng Đức Thắng
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